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Tóm tắt: Giai đoạn 2016 - 2025 chứng kiến bước tiến nổi bật của ASEAN trong các

chương trình nghị sự toàn cầu về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, bình đẳng

giới và ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Việt Nam đã có những đóng góp

với định vị vai trò của ASEAN trong các chương trình nghị sự toàn cầu như: (i) Chủ trì

phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (2020 - 2021); (ii) chủ trì các phiên họp

về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm Chủ tịch ASEAN 2020; (iii) tổ chức Diễn đàn

Tương lai ASEAN (AFF) năm 2024, 2025. Trên tinh thần đó, bài viết đánh giá thành

tựu, hạn chế và nêu kiến nghị tăng cường đóng góp của Việt Nam định vị vai trò của

ASEAN tại các chương trình nghị sự toàn cầu thời gian tới.

1. Thực trạng đóng góp của Việt Nam với định vị vai trò của ASEAN trong các

chương trình nghị sự toàn cầu giai đoạn 2016 - 2025
 
Trong bối cảnh địa chính trị và an ninh khu vực biến động nhanh chóng, khó lường, từ

căng thẳng hàng hải đến các thách thức phi truyền thống như đại dịch, an ninh mạng

và biến đổi khí hậu, uy tín của ASEAN trên trường quốc tế phụ thuộc nhiều vào năng

lực kết nối và khả năng đóng góp của từng thành viên.
 
Kể từ khi Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập năm 2015, giai đoạn 2016 -

2025 là thời kỳ Việt Nam triển khai toàn diện, đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự

chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và ghi nhiều dấu ấn rõ nét trong hoạt động đối

ngoại đa phương. Việc đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy

viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020

- 2021 đã mang lại cho Việt Nam cơ hội đặc biệt để khẳng định uy tín quốc tế, đồng



thời góp phần định hình nhận thức toàn cầu về vai trò trung tâm của ASEAN trong duy

trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững.
 
Thứ nhất, trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp

Quốc (HĐBA LHQ) (2020–2021), Việt Nam với tầm nhìn “Đối tác vì hòa bình bền

vững”, đã thể hiện tư duy ngoại giao đa phương chủ động, sáng tạo và nhân văn.

Theo đó, Việt Nam theo đuổi hai định hướng chiến lược: (i) thúc đẩy chủ nghĩa đa

phương hiệu quả, coi hợp tác quốc tế là giải pháp bền vững cho các vấn đề toàn cầu;

(ii) đề cao vai trò trung tâm của các tổ chức khu vực, nhất là ASEAN trong cấu trúc an

ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1).
 
Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ này là sự kiện Việt Nam chủ trì Phiên họp mở của

HĐBA ngày 30/1/2020, với chủ đề “Hợp tác giữa LHQ và ASEAN trong duy trì hòa

bình và an ninh quốc tế”(2). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, theo đề xuất của Việt

Nam, HĐBA LHQ đã tổ chức phiên họp để lắng nghe báo cáo từ Tổng Thư ký ASEAN

và Tổng Thư ký LHQ về việc tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức  nhằm củng cố hòa

bình, an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát

triển mới trong quan hệ ASEAN-LHQ khi vấn đề về hòa bình, an ninh được đưa vào

chương trình nghị sự chính thức của HĐBA, mà còn khẳng định mạnh mẽ vai trò cầu

nối của Việt Nam trong việc lồng ghép đóng góp của ASEAN vào dòng chảy chung

của cộng đồng quốc tế.
 
Tại phiên thảo luận (30/1/2020), các lãnh đạo của ASEAN và LHQ thống nhất việc

tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - LHQ là điều kiện then chốt để duy trì hòa bình,

an ninh và ứng phó các thách thức mới như an ninh mạng, khủng bố, biến đổi khí hậu

và các mối đe dọa phi truyền thống. Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã biểu

dương ASEAN là hình mẫu về ngoại giao phòng ngừa, thúc đẩy đối thoại, xây dựng

lòng tin và giải quyết tranh chấp hòa bình thông qua “Phương cách ASEAN”, ủng hộ

đóng góp thiết thực của ASEAN trong các vấn đề khu vực, điển hình là tiến trình đàm

phán COC ở Biển Đông và hỗ trợ giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine,

đánh giá cao sự hiện diện của khoảng 5.000 quân nhân ASEAN tại các Phái bộ gìn giữ

hòa bình của LHQ trên toàn thế giới(3). Các đại biểu đã ghi nhận những tiến triển đáng

kể trong hợp tác giữa LHQ và ASEAN, đề cao việc thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện

năm 2011 và triển khai thành công Kế hoạch Hành động hợp tác ASEAN - LHQ giai



đoạn 2016 - 2020 với tỷ lệ hoàn thành hơn 90%, hoan nghênh việc hai bên xây dựng

Kế hoạch Hành động mới cho 5 năm tiếp theo(4).
 
Trên cơ sở các tiến trình này, Đại hội đồng LHQ khóa 75 (tháng 11/2020) đã thông

qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN - LHQ với 110 nước đồng bảo trợ - mức cao nhất từ

trước tới nay. Nghị quyết không chỉ ghi nhận nỗ lực của ASEAN trong phòng chống

đại dịch Covid-19 mà còn cập nhật, bổ sung các nội dung hợp tác mới trong Kế hoạch

hành động ASEAN và LHQ giai đoạn 2021 - 2025, gồm xây dựng và gìn giữ hòa bình,

ứng phó thiên tai, đa dạng sinh học và phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự

2030. Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đại diện ASEAN trực tiếp chủ trì

quá trình soạn thảo và thương lượng nghị quyết, qua đó khẳng định vai trò trung tâm

của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực và củng cố quan hệ đối tác toàn diện

ASEAN-LHQ(5).
 
Thứ hai, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã chủ động thúc

đẩy nhiều sáng kiến có giá trị chiến lược nhằm lan tỏa các ưu tiên của ASEAN ra

phạm vi toàn cầu, nhất là trong khuôn khổ các chương trình nghị sự về hòa bình,

bình đẳng giới và phát triển bền vững, cụ thể như sau:
 
Một là, Việt Nam chủ trì Phiên họp đặc biệt về Trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên

số tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (26/6/2020), sáng kiến tiêu biểu thể hiện

tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc đưa bình đẳng giới trở thành ưu tiên

ASEAN, phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 5 của LHQ.
 
 Phiên họp đặc biệt có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký

ASEAN, cùng đại diện các tổ chức quốc tế như LHQ, Ngân hàng Thế giới (WB) và

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)(6).
 
Việt Nam đã định hướng thảo luận theo ba trọng tâm chính: (i) Thúc đẩy bình đẳng

giới trong tiếp cận công nghệ và giáo dục số nhằm thu hẹp khoảng cách giới; (ii) Tăng

cường vai trò của phụ nữ trong hoạch định chính sách và quản trị nhà nước; (iii) Hợp

tác quốc tế nhằm xây dựng khuôn khổ chính sách chung của ASEAN gắn kết với các

mục tiêu toàn cầu về trao quyền cho phụ nữ. Sáng kiến này giúp Việt Nam không chỉ

nâng cao hình ảnh của mình như một quốc gia tiên phong về ngoại giao nhân văn, mà

giúp ASEAN thể hiện vai trò chủ động và có trách nhiệm ở cấp cao trong thúc đẩy bình



đẳng giới toàn cầu.
 
Hai là, Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN và các Đối tác về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

(WPS), được Việt Nam khởi xướng và tổ chức nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao

ASEAN lần thứ 53 (10/9/2020), là sáng kiến đầu tiên trong lịch sử ASEAN đề cập chủ

đề này ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm

Bình Minh chủ trì, với sự tham dự của Tổng Thư ký ASEAN, đại diện LHQ, UN Women

và các đối tác đối thoại(7).
 
Sự kiện phản ánh tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong kết nối chương trình nghị sự

toàn cầu của LHQ với ưu tiên khu vực của ASEAN, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện Nghị

quyết 1325 (2000) của HĐBA LHQ về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh - một trụ cột quan

trọng của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.
 
Tuyên bố báo chí của Chủ tịch về Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN về Tăng cường vai

trò của Phụ nữ đối với Hòa bình và An ninh bền vững (Hà Nội, 10/9/2020) đã ghi nhận

03 kết quả quan trọng: (i) Khẳng định cam kết chung của ASEAN và các đối tác quốc

tế đối với Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS); (ii) đề xuất xây dựng Kế

hoạch hành động khu vực về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; (iii) Thúc đẩy hợp tác

ASEAN - LHQ trong triển khai các nghị quyết liên quan(8).
 
Sáng kiến này cho thấy Việt Nam không chỉ là quốc gia tổ chức, mà còn là bên định

hình chính sách và tư tưởng chiến lược, giúp ASEAN chủ động tham gia vào tiến trình

toàn cầu về bình đẳng giới, hòa bình và an ninh. Việc Việt Nam đưa Chương trình Phụ

nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) vào nghị trình ASEAN đã nâng vị thế của ASEAN như

một đối tác tích cực của LHQ, đồng thời khẳng định ASEAN là khu vực tiên phong

trong lồng ghép giới vào chính sách an ninh và phát triển.
 
Ba là, Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN đầu tiên bên lề Hội nghị Cấp cao

ASEAN lần thứ 37 (12/11/2020), là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy vai trò

lãnh đạo nữ và nâng cao vị thế của ASEAN trong các chủ đề toàn cầu về bình đẳng

giới, quản trị bao trùm và phát triển bền vững. Sự kiện góp phần đưa bình đẳng giới trở

thành một nội dung hợp tác chính thức trong hợp tác ASEAN, phản ánh bước tiến mới

trong việc thể chế hóa vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và tiến trình ra

quyết sách khu vực.



 
Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh

ASEAN cần thúc đẩy sự hiện diện thực chất của phụ nữ trong các nỗ lực phục hồi sau

đại dịch, đảm bảo quan điểm và lợi ích của phụ nữ được phản ánh trong mọi khâu

hoạch định chính sách(9). Tinh thần này được phản ánh trong Tuyên bố của Chủ tịch

Hội nghị Thượng đỉnh nữ Lãnh đạo ASEAN “phụ nữ xây dựng Cộng đồng ASEAN

đoàn kết, năng động, bền vững và bao trùm trong thế giới hậu Covid-19”

(12/11/2020), với 03 trọng tâm chính: (i) cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trong phục

hồi sau Covid-19; (ii) khẳng định vai trò tiên phong của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác

khu vực - toàn cầu về phát triển bền vững và bao trùm; (iii) mở rộng phối hợp giữa

ASEAN, LHQ, Ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các

sáng kiến liên quan đến giới, hòa bình và an ninh(10). Thông qua việc tổ chức và dẫn

dắt hội nghị ở cấp cao nhất, Việt Nam không chỉ củng cố vị thế quốc gia, mà còn góp

phần thúc đẩy ASEAN chuyển từ vai trò tham gia sang định hình nghị trình khu vực về

trao quyền cho phụ nữ, gắn kết hợp tác nội khối với các cam kết và chuẩn mực quốc

tế.
 
Thứ ba, Việt Nam đã khởi xướng và tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF)

(2024 và 2025), một sáng kiến chiến lược nhằm củng cố vai trò của ASEAN trong

định hình các chương trình nghị sự toàn cầu. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm

Minh Chính, AFF được thiết kế theo mô hình “track 1.5” (mô hình kết nối các nhà

hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để bàn về “tương lai

của ASEAN trong thế kỷ XXI”)(11).
 
Khác với các hội nghị ASEAN truyền thống, AFF mang tầm tư duy toàn cầu, hướng tới

xây dựng ASEAN như một chủ thể định hình trật tự khu vực mở, bao trùm và thích ứng

trước các biến động quốc tế. Chủ đề của hai kỳ AFF phản ánh rõ tư duy chiến lược của

Việt Nam: (i) AFF 2024 tập trung vào “Phát triển nhanh, bền vững, bao trùm”, nhấn

mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh(12); (ii) AFF 2025, với chủ đề “ASEAN

đoàn kết, tự cường và thích ứng trong thế giới biến động”; khẳng định vai trò dẫn dắt

của ASEAN trong cấu trúc hợp tác toàn cầu mới(13).
 
Các nội dung thảo luận của AFF, từ quản trị công nghệ, phát triển kinh tế số đến quản

trị toàn cầu đều phản ánh những vấn đề mang tính thời sự, gắn kết chặt chẽ với Mục



tiêu Phát triển Bền vững 2030, Thỏa thuận Paris về khí hậu và chuyển đổi số toàn

diện.
 
Sức lan tỏa của AFF được thể hiện rõ qua việc số đại biểu tăng 2,5 lần chỉ sau một

năm (từ 230 năm 2024 lên khoảng 700 năm 2025). Thông cáo chung của Hội nghị

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 (7/2024) ghi nhận vai trò bổ trợ của AFF

trong tiến trình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045(14). Đồng thời, các

khuyến nghị của AFF 2024 được chuyển tới Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai LHQ

(9/2024), thể hiện sự kết nối chiến lược giữa cấp khu vực và toàn cầu. Thành công

của AFF cũng được thể hiện qua việc được Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao

ASEAN lần thứ 44, 45 (10/2024) hoan nghênh và ghi nhận(15). Tuyên bố nhấn mạnh

AFF 2024 đã bổ trợ cho việc xây dựng các Kế hoạch Chiến lược của Tầm nhìn Cộng

đồng ASEAN 2045, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với kế hoạch của Việt Nam

tiếp tục tổ chức AFF trong những năm tới. Việc AFF được đề cập chính thức ở cấp cao

nhất của ASEAN cho thấy vai trò dẫn dắt, năng lực kiến tạo đồng thuận và tư duy

chiến lược của Việt Nam trong thúc đẩy ASEAN trở thành trung tâm tư duy và chủ thể

có trách nhiệm trong quản trị khu vực và toàn cầu thế kỷ XXI.
 
 2. Nhận xét về đóng góp của Việt Nam với định vị vai trò của ASEAN trong các

chương trình nghị sự toàn cầu giai đoạn 2016 - 2025
 
Trong giai đoạn 2016 - 2025, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức

tạp, song Việt Nam vẫn tận dụng hiệu quả những điều kiện thuận lợi để phát huy vai

trò, góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của ASEAN trong các chương trình nghị sự

toàn cầu, do các nguyên nhân sau:
 
Thứ nhất, nền tảng đối ngoại chủ động, đa phương và hội nhập sâu rộng giúp Việt

Nam thuận lợi trong việc dẫn dắt các sáng kiến gắn kết ASEAN với các cơ chế toàn

cầu. Từ khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực

HĐBA 2020 - 2021, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao, trở thành cầu nối

giữa khu vực và toàn cầu, góp phần định vị ASEAN trong các nghị trình quốc tế về hòa

bình, an ninh, phát triển bền vững và bình đẳng giới.
 
Thứ hai, Việt Nam được đánh giá cao là quốc gia có khả năng đề xuất và dẫn dắt các

sáng kiến cụ thể mang lại lợi ích chung cho ASEAN. Các sáng kiến như Phiên thảo



luận mở của HĐBA về hợp tác LHQ–ASEAN (2020), loạt hoạt động về Phụ nữ, Hòa

bình và An ninh (WPS) hay Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024, 2025) đã góp phần

tạo thêm kênh kết nối chính thức giữa ASEAN với Liên Hợp Quốc và các cơ chế điều

phối toàn cầu, thể hiện vai trò chủ động, đóng góp thiết thực của Việt Nam.
 
Thứ ba, Việt Nam thể hiện cách tiếp cận linh hoạt, thực chất và phù hợp đối với các

nội dung hợp tác đa phương và phát triển bền vững toàn cầu. Cụ thể, ngoài việc nhấn

mạnh các giá trị phổ quát mà ASEAN luôn hướng tới như tôn trọng luật pháp quốc tế,

ngoại giao phòng ngừa, giải quyết hòa bình tranh chấp, phát triển bao trùm và bền

vững, Việt Nam thúc đẩy các chủ đề mang tính thời sự, thời đại mà ASEAN và cộng

đồng quốc tế cùng quan tâm như an ninh biển, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu,

chống khủng bố, và nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình.
 
Thứ tư, năng lực thể chế và uy tín ngày càng cao của ASEAN trong giai đoạn sau

2025 tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam lồng ghép và thúc đẩy vai trò của ASEAN

trên trường quốc tế. Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò phát huy “tiếng nói chung” của

ASEAN khi thúc đẩy HĐBA lần đầu lắng nghe báo cáo của lãnh đạo hai tổ chức

ASEAN và LHQ, trực tiếp soạn thỏa và thương lượng Nghị quyết về hợp tác ASEAN -

LHQ tại Đại hội đồng LHQ khóa 75 (tháng 11/2020). Bên cạnh đó, sự đồng thuận nội

khối về Tầm nhìn ASEAN sau 2025 với các mục tiêu cụ thể cho ba trụ cột Cộng đồng

Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội đã mang lại khung chính trị - pháp lý

thuận lợi để Việt Nam triển khai các sáng kiến định vị ASEAN trong các chương trình

nghị sự toàn cầu(16).
 
Thứ năm, kinh nghiệm chủ trì và tổ chức thành công hàng loạt sự kiện quốc tế lớn như

APEC 2017, Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF 26) (tháng 1/2018)
(17), Chủ tịch ASEAN 2020, hay Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 thể hiện năng lực

tổ chức, điều hành và kết nối sáng kiến của Việt Nam, giúp truyền tải thông điệp của

ASEAN đến cộng đồng quốc tế một cách hiệu quả và thuyết phục.
 
Thứ sáu, vị thế chiến lược của Việt Nam tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn

Độ Dương mang lại lợi thế trong thúc đẩy tiếng nói của ASEAN. Thông qua việc duy trì

quan hệ ổn định và hợp tác thiết thực với các đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,

Ấn Độ và EU, Việt Nam có điều kiện đưa các ưu tiên của ASEAN vào nội dung đối



thoại, hợp tác và cam kết liên khu vực. Điều này thể hiện qua việc nhiều nước lớn ủng

hộ các sáng kiến do Việt Nam thúc đẩy trong thời gian giữ vai trò Chủ tịch ASEAN

2020, như Tuyên bố chung ASEAN - EU về kết nối (2020)(18), các sáng kiến hợp tác

chống Covid-19 và nội dung thảo luận tại HĐBA về tăng cường hợp tác giữa ASEAN

và Liên Hợp Quốc (2020).
 
Bên cạnh những thành tựu, Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số khó khăn trong quá

trình thúc đẩy và định vị vai trò của ASEAN trong các chương trình nghị sự toàn cầu,

cụ thể như sau:
 
Một là, bối cảnh quốc tế và khu vực giai đoạn vừa qua xuất hiện nhiều thách thức mới

do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình

Dương. Áp lực lựa chọn phe và sức ép từ các nước lớn khiến các nước thành viên có

các cách tiếp cận khác biệt, khiến ASEAN khó đạt được tiếng nói chung trong các vấn

đề như Biển Đông, Mê Công, an ninh mạng, hay biến đổi khí hậu, qua đó hạn chế

không gian chủ động và khả năng đề xuất sáng kiến của Việt Nam trong việc kết nối

ASEAN với LHQ và các cơ chế đa phương khác.
 
Hai là, yêu cầu của quá trình hội nhập đa tầng nấc đặt ra thách thức đối với Việt Nam

trong việc bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan và huy động

nguồn lực phù hợp phục vụ tham gia các cơ chế đa phương mới. Việc tham gia ngày

càng sâu hơn vào các thể chế khu vực và toàn cầu đòi hỏi quy trình điều phối chính

sách, tham mưu và triển khai phải ngày càng chuyên nghiệp, nhất quán và đồng bộ

hơn. Điều này đặt ra sức ép nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, hoàn thiện khuôn

khổ pháp lý và tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác đa phương, nhằm bảo

đảm các cam kết quốc tế của Việt Nam được triển khai hiệu quả và gắn kết với định

hướng phát triển trong nước.
 
Ba là, những hạn chế nội khối của ASEAN cũng ảnh hưởng đến khả năng dẫn dắt của

Việt Nam. Khác biệt về trình độ phát triển, thể chế và ưu tiên chính sách của các nước

thành viên khiến ASEAN khó đạt đồng thuận trong các vấn đề toàn cầu. Cơ chế đồng

thuận dù duy trì đoàn kết, nhưng lại khiến quyết sách chậm và kém linh hoạt, làm giảm

hiệu quả triển khai sáng kiến. Một số đề xuất của Việt Nam như hợp tác ASEAN - LHQ

trong lĩnh vực an ninh hay chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) phải mất



thời gian dài để thống nhất, cho thấy giới hạn thể chế còn là trở ngại lớn.
 
Bốn là, đa phần các sáng kiến của Việt Nam đối với hợp tác ASEAN thường chỉ mang

tính chính trị - ngoại giao, như tuyên bố, diễn đàn hay kế hoạch hành động, chưa được

cụ thể hóa bằng các cơ chế triển khai rõ ràng và nguồn lực tương xứng. Theo các ý

kiến từ đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về “một số cơ chế, chính sách đặc thù

nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế”, một số địa phương, đặc biệt là

các tỉnh biên giới, còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân lực. Tình trạng này

có thể hạn chế tính khả thi của các quy định trong công tác đối ngoại và phát triển kinh

tế cửa khẩu, vốn có liên quan mật thiết đến các cam kết và sáng kiến hợp tác khu vực

như ASEAN(19).
 
Năm là, các thách thức phi truyền thống và biến động toàn cầu như đại dịch Covid-19,

biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, và xung đột khu vực như khủng hoảng

Myanmar, chiến tranh Nga - Ukraine đã làm gián đoạn tiến trình hợp tác của ASEAN.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, nhiều hoạt động đối thoại và hợp tác của ASEAN buộc

phải chuyển sang hình thức trực tuyến, ảnh hưởng đến khả năng của Việt Nam trong

việc tham vấn, vận động và gắn kết các đối tác quốc tế.
 
 3. Kiến nghị
 
 Trải qua giai đoạn 2016 - 2025 với nhiều biến động quốc tế và khu vực, Việt Nam đã

tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi để khẳng định vai trò và đóng góp tích cực trong

việc nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Trong thời gian tới, Việt Nam cần

tiếp tục phát huy những nền tảng này, đồng thời triển khai một số định hướng, cụ thể

như sau:
 
Trước hết, Việt Nam cần kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp

tác và phát triển, chủ động đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế theo tinh

thần Chỉ thị 25-CT/TW (2018) của Ban Bí thư về nâng tầm đối ngoại đa phương đến

2030. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò thành viên tích cực,

chủ động, có trách nhiệm trong ASEAN, đồng thời góp phần định vị ASEAN như một

cực quan trọng trong cấu trúc đa cực đang hình thành.
 



Cùng với đó, việc triển khai Kết luận 59-KL/TW (2023) của Bộ Chính trị cần gắn với

các chương trình hành động cụ thể, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và dẫn

dắt của Việt Nam trong ứng phó với các thách thức khu vực và tận dụng các động lực

tăng trưởng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, khoa học công

nghệ, hướng đến củng cố bản sắc ASEAN trong thế kỷ XXI dựa trên đoàn kết, tự

cường và sáng tạo.
 
Thứ hai, Việt Nam cần chủ động thể chế hóa các sáng kiến đa phương nhằm bảo đảm

tính liên tục và khả năng thực thi. Việc thành lập cơ chế điều phối liên ngành cấp

Chính phủ về các sáng kiến kết nối ASEAN với quốc tế sẽ bảo đảm tính liên tục, nâng

cao khả năng triển khai, tăng cường sự liên kết giữa các bộ, ngành và địa phương.

Cách tiếp cận này giúp các đề xuất của Việt Nam trong ASEAN gắn chặt hơn với ưu

tiên phát triển quốc gia, đồng thời củng cố uy tín và năng lực đóng góp của ASEAN

trên trường quốc tế.
 
Thứ ba, Việt Nam nên tiếp tục phát triển các sáng kiến có tính lan tỏa và biểu tượng

cao, qua đó định vị ASEAN như trung tâm tư duy của khu vực. Diễn đàn Tương lai

ASEAN (AFF) do Việt Nam khởi xướng cần được duy trì thường niên và hướng tới thể

chế hóa như một cơ chế thường trực, nhằm chuyển hóa kiến nghị chính sách thành

“đầu ra” cụ thể, đồng thời tạo kênh đối thoại hiệu quả giữa ASEAN với Liên Hợp Quốc,

G20 và các thể chế toàn cầu khác.
 
Thứ tư, Việt Nam nên tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên có thế mạnh và phù hợp

với nhu cầu khu vực - toàn cầu như Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS),

quản trị an ninh con người, phục hồi sau đại dịch, và phát triển kinh tế số. Việt Nam có

thể thúc đẩy các dự án thí điểm (pilot) trong các lĩnh vực này để tạo mô hình mẫu,

nhân rộng ra toàn khu vực.
 
Thứ năm, phát triển đội ngũ nhân lực phục vụ đối ngoại đa phương cần trở thành ưu

tiên trong giai đoạn tới. Việt Nam cần triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu

về ASEAN, LHQ, luật pháp và công ước quốc tế; đồng thời phát triển mạng lưới cơ sở

đào tạo, học viện, và viện nghiên cứu phục vụ hoạch định chính sách ASEAN, qua đó

góp phần tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của Việt Nam tham gia ASEAN và trên

các diễn đàn quốc tế.
 



Thứ sáu, Việt Nam cần đẩy mạnh công tác truyền thông chiến lược và quảng bá chính

sách nhằm lan tỏa hình ảnh, giá trị và tiếng nói của ASEAN trong cộng đồng quốc tế.

Việc chủ động xây dựng các cơ chế đánh giá, tổng kết và phổ biến kết quả hợp tác sẽ

giúp phản ánh thực chất hơn đóng góp của ASEAN đối với hòa bình, an ninh và phát

triển toàn cầu. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy các sáng kiến truyền thông, xuất bản ấn

phẩm nghiên cứu, tổ chức diễn đàn chính sách và đối thoại học thuật quốc tế sẽ góp

phần củng cố vị thế của ASEAN như một đối tác chủ động, có trách nhiệm và đáng tin

cậy trong khuôn khổ hợp tác đa phương giữa ASEAN với LHQ và các tổ chức khu vực

khác./.
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